
 

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG THỎA ĐIỀU KIỆN CTKM BẢO HIỂM 

QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3 

ĐẶC QUYỀN TÔN VINH – NÂNG BƯỚC KHÍ CHẤT 

 

Quà tặng: 01 voucher vé máy bay Bamboo Airways hạng thương gia nội địa 1 chiều trị giá 6 triệu đồng/voucher. 

STT ĐIỂM GIAO DỊCH SỐ HĐBH HỌ TÊN KHÁCH HÀNG SỐ SERI VOUCHER 

I – TOP 83 HĐBH NỮ CÓ PHÍ FYP CAO NHẤT THÁNG 3.2026    

1 CHI NHANH QUAN 8 001***618 TRẦN THỊ KIM HUỆ STBAV-970964 

2 CHI NHANH SOC TRANG 001***182 HỒ VĂN THANH STBAV-741335 

3 PGD NGUYEN DUY TRINH 001***866 TRẦN THỊ NGỌC ANH STBAV-965720 

4 CN LONG PHU 001***867 TRÀ THỊ KIM NGUYỆT STBAV-720890 

5 CN BA RIA - VUNG TAU 001***416 TRẦN THỊ PHƯƠNG UYÊN STBAV-483904 

6 CHI NHANH HAU GIANG 001***465 LÊ THỊ MỸ NGỌC STBAV-720724 

7 PGD UNG HOA 001***379 NINH NGỌC KHÁNH STBAV-739154 

8 CHI NHANH BEN TRE 001***032 TRẦN THỊ THU NGÂN STBAV-449763 

9 PGD GIA LOC 004***465 NGUYỄN THẾ THANH STBAV-731497 

10 CHI NHANH HAI DUONG 001***536 NGUYỄN THỊ XUÂN STBAV-733130 

11 CHI NHANH DONG NAI 001***887 LÊ THỊ LOAN STBAV-943123 

12 CHI NHANH NHA BE 001***632 PHAN NGỌC NHƯ Ý STBAV-964557 

13 CHI NHANH NHA BE 004***582 PHAN NGỌC NHƯ Ý STBAV-130345 

14 PGD PHO QUANG 001***811 PHAN THỊ NGỌC DIỄM STBAV-965694 

15 CHI NHANH HA TINH 001***699 NGUYỄN THỊ MINH STBAV-738934 

16 CHI NHANH SOC TRANG 004***575 NGUYỄN THỊ THANH LOAN STBAV-722720 

17 PGD THOI LAI 001***660 NGUYỄN THỊ MỸ TRINH STBAV-767009 

18 CHI NHANH KHANH HOA 001***709 CAO THỊ MỘNG DUNG STBAV-924309 

19 CHI NHANH SOC TRANG 004***662 CHÂU NGỌC KHÁNH STBAV-721702 

20 PGD HOANG CAU-CN TLG 004***240 TRỊNH PHƯƠNG CHI STBAV-563253 

21 CHI NHANH BAC NINH 001***553 NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯƠNG STBAV-739023 

22 PGD CAI LAY 001***779 VÕ NGỌC THÙY STBAV-795554 

23 PGD HOAI DUC 001***079 BÙI VĂN THỤY STBAV-563648 

24 PGD CAI LAY 001***775 NGUYỄN THỊ NGỌC HOÀI STBAV-795490 

25 CHI NHANH NGHE AN 001***577 LÊ THỊ THÚY STBAV-731777 

26 PGD CAM MY 001***311 NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯỢNG STBAV-483936 

27 CHI NHANH HA TINH 001***890 LÊ THỊ QUỲNH STBAV-738894 

28 PGD HOANG THACH CN HDG 004***732 TRẦN THỊ MINH STBAV-729660 

29 PGD GO CONG 001***056 LẠI BẢO TRÂN STBAV-721439 

30 CHI NHANH TAN BINH 004***435 ĐINH THỤY THU HUYỀN STBAV-945074 

31 CHI NHANH THOT NOT 001***658 NGUYỄN LÊ BÍCH THƠ STBAV-720877 

34 CHI NHANH THU DO 008***294 NGÔ THỊ THU STBAV-571295 

35 PGD DIEN KHANH 001***190 LẠI THỊ VÂN STBAV-465634 

36 CHI NHANH TRA VINH 001***067 NGUYỄN THỊ KIM OANH STBAV-795581 

37 PGD GIA LOC 001***807 NGUYỄN THỊ THU THƯƠNG STBAV-731123 

38 CHI NHANH BEN TRE 001***638 TRẦN THỊ KIM OANH STBAV-448674 

39 CHI NHANH TRUNG TAM 004***745 NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH STBAV-970263 

40 CHI NHANH BEN TRE 001***635 TRẦN THỊ KIM OANH STBAV-982860 

41 CHI NHANH HAI DUONG 001***155 PHẠM THỊ YẾN STBAV-732958 

42 PGD HOANG CAU-CN TLG 001***762 NHÂM THỊ PHƯƠNG THẢO STBAV-563134 

43 PGD NHU GIA 001***026 DƯƠNG THỊ CẨM NHUNG STBAV-743442 

44 PGD TRA ON - CNVL 004***787 NGUYỄN THỊ KIM CƯƠNG STBAV-722178 

45 PGD NGO GIA TU 001***966 LÊ THỊ TRANG STBAV-561871 

46 PGD NHU GIA 001***034 DƯƠNG THỊ CẨM NHUNG STBAV-743546 



 

STT ĐIỂM GIAO DỊCH SỐ HĐBH HỌ TÊN KHÁCH HÀNG SỐ SERI VOUCHER 

I – TOP 83 HĐBH NỮ CÓ PHÍ FYP CAO NHẤT THÁNG 3.2026    

47 PGD AN HUU 001***880 BÙI THỊ TỜ STBAV-795571 

48 CHI NHANH BAC LIEU 001***831 TRẦN VĂN KHẢI STBAV-722574 

49 CHI NHANH NAM DINH 001***135 ĐỖ THỊ NHƯ YẾN STBAV-732156 

50 PGD TRAN DAI NGHIA 004***339 NGUYỄN BÁ QUANG HÀ STBAV-567003 

51 CN BA RIA - VUNG TAU 001***548 HUỲNH THỊ TRÚC UYỂN STBAV-477499 

52 PGD NHU GIA 001***514 HÀ THỊ NGỌC HÂN STBAV-738850 

53 PGD CANG LONG 001***663 NGUYỄN VIỆT THẮNG STBAV-802827 

54 CHI NHANH PHU NHUAN 008***203 NGUYỄN THỊ HẢI ANH STBAV-918193 

55 PGD PHO CO DIEU 001***648 NGUYỄN HOÀNG XUYẾN STBAV-590003 

56 CHI NHANH BEN LUC 001***852 HÀ NGỌC NHI STBAV-978745 

57 CHI NHANH NINH BINH 001***032 NGUYỄN THỊ DIỆU LINH STBAV-731548 

58 CN BA RIA - VUNG TAU 001***018 TRẦN NỮ MINH VÂN STBAV-477250 

59 CHI NHANH HAU GIANG 001***462 NGUYỄN NGỌC GIANG STBAV-720667 

60 CHI NHANH HAU GIANG 001***256 HUỲNH NGUYỄN PHƯƠNG OANH STBAV-719716 

61 CHI NHANH QUAN 11 001***799 HOÀNG THỊ HƯỜNG STBAV-999797 

62 CHI NHANH DAK LAK 001***558 NGUYỄN HOÀNG THANH TÂM STBAV-954934 

63 CHI NHANH HUNG YEN 001***670 PHẠM THỊ PHONG LAN STBAV-732800 

64 PGD MO CAY 001***122 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN STBAV-742717 

65 PGD CHAU THANH LONG AN 001***135 NGUYỄN ĐỖ MAI THI STBAV-796029 

66 PGD CHAU THANH A 001***779 PHAN VÕ THANH PHƯƠNG STBAV-721029 

67 CHI NHANH BEN TRE 001***163 LÊ HỌC TẤN STBAV-477300 

68 CN BA RIA - VUNG TAU 001***151 TRẦN NHƯ NGỌC STBAV-477242 

69 CHI NHANH QUAN 8 001***736 NGUYỄN THỊ ĐÀO STBAV-567858 

70 PGD PHAM VAN CHI 001***050 NGUYỄN THỊ THẢO STBAV-589493 

71 PGD AN SUONG 001***924 ĐINH VÕ PHƯƠNG TRANG STBAV-567952 

72 CHI NHANH CU CHI 001***150 ĐẶNG LÊ THỊ THANH TUYỀN STBAV-743437 

73 CHI NHANH CHO LON 004***200 TRẦN QUỐC HẢI STBAV-965395 

74 CHI NHANH TU LIEM 001***136 TRỊNH THỊ NHƯ NGỌC STBAV-563606 

75 PGD HOA BINH-CNBL 001***851 ĐOÀN THỊ THÚY HẰNG STBAV-720870 

76 CHI NHANH HA DONG 001***377 NGUYỄN THỊ THU HIỀN STBAV-566992 

77 PGD CAI LAY 001***205 NGUYỄN THỊ TUYẾT NGA STBAV-795364 

78 PGD DI AN 001***312 TRẦN GIA LINH STBAV-467476 

79 PGD TRA CU 001***087 THẠCH THỊ THÙY LINH STBAV-721724 

80 CHI NHANH GO VAP 001***373 NGUYỄN THỊ MINH CHÂU STBAV-742863 

81 CHI NHANH DONG NAI 001***212 NGUYỄN THỊ LAN ANH STBAV-944701 

82 PGD TRAN XUAN SOAN 001***883 NGUYỄN THỊ MAI STBAV-566996 

83 PGD GO DAU 001***602 TRẦN MINH TRÃI STBAV-742288 

II – TOP 38 HĐBH NỮ CÓ PHÍ TÁI TỤC (RYP) CAO NHẤT THÁNG 3.2026  

1 CHI NHANH BINH THUAN 003***351 NGUYỄN THỊ THÀNH STBAV-477381 

2 PGD HO NAI 008***866 HOÀNG NGỌC TÙNG STBAV-741740 

3 PGD LAC LONG QUAN 008***104 TRẦN THỊ THOA STBAV-568222 

4 CHI NHANH TRUNG TAM 008***596 BÙI THỊ VÂN ANH STBAV-970215 

5 CHI NHANH TRA VINH 008***074 CHUNG THỊ NGỌC THANH STBAV-795732 

6 CHI NHANH QUAN 7 008***927 PHAN THỊ MỸ LINH STBAV-963851 

7 CHI NHANH BINH TAY 008***621 TRIỆU SỞ PHÂN STBAV-964882 

8 CHI NHANH QUAN 7 008***094 CHẾ THỊ KIỀU NHI STBAV-964477 

9 PGD CHO CAU 008***689 ĐỖ THỊ LỆ TRINH STBAV-568066 

10 CHI NHANH HOA VIET 008***646 HUỲNH DŨNG STBAV-964630 

11 CHI NHANH SOC TRANG 004***849 TÔ THỊ CHIỆU STBAV-719763 

12 CHI NHANH LANG SON 008***231 NGUYỄN BÍCH THỦY STBAV-732778 
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13 CHI NHANH BINH PHUOC 001***860 ĐINH THỊ NHÃ PHƯƠNG STBAV-962106 

14 CHI NHANH BAC LIEU 008***757 TRẦN TỐ QUYÊN STBAV-722492 

15 CHI NHANH KON TUM 001***230 LÊ BÁ KHẢI HOÀN STBAV-739622 

16 CHI NHANH CHO LON 008***026 LÊ THỊ THANH STBAV-964812 

17 CHI NHANH QUAN 8 008***948 LÊ QUỐC TÀI STBAV-971087 

18 CHI NHANH HAI DUONG 008***288 NGUYỄN THỊ HƯƠNG STBAV-738886 

19 PGD BU DANG - CN BP 001***857 CHỀNH GIA PHÙNG STBAV-470001 

20 CHI NHANH KON TUM 002***835 HOÀNG THỊ HẢO STBAV-739476 

21 CHI NHANH TAN DINH 008***089 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG STBAV-969643 

22 PGD NGUYEN VAN NGHI 004***865 NGUYỄN PHƯƠNG YẾN MAI STBAV-965701 

23 PGD KIM LIEN 008***697 BÙI THỊ DINH STBAV-561953 

24 PGD BAU BANG 002***797 LÊ THỊ HƯƠNG STBAV-470160 

25 PGD PHU HOA 008***385 TẠ THỊ HỒNG YẾN STBAV-567631 

26 PGD AN THOI 008***750 NGUYỄN THỊ MINH VÂN STBAV-720977 

27 PGD LAC LONG QUAN 008***317 PHÒNG MỸ LINH STBAV-568224 

28 PGD BAU CAT -CNTB 008***723 LÊ THỊ TUYẾT ÁI STBAV-965875 

29 CHI NHANH PHU NHUAN 008***360 ĐẶNG THỊ VỊ STBAV-943193 

30 CHI NHANH HAI DUONG 008***552 NGUYỄN THỊ XUÂN THU STBAV-733364 

31 PGD NGUYEN GIA THIEU 008***048 TRƯƠNG THỊ MINH LỘC STBAV-729205 

32 PGD LAC LONG QUAN 003***314 LÝ NGỌC YẾN STBAV-591884 

33 PGD TAY BAC 001***950 NGUYỄN THỊ KIÊM STBAV-965882 

34 PGD DAP DA 008***934 ĐẶNG THỊ NGỌC NGÀ STBAV-739432 

35 CHI NHANH KIEN GIANG 008***549 HUỲNH THỊ KIM LOAN STBAV-741316 

36 CHI NHANH BINH PHUOC 001***385 ĐINH THỊ NHÃ PHƯƠNG STBAV-465437 

37 PGD CAY GO 008***221 TỪ BỘI SANG STBAV-567962 

38 CHI NHANH NINH THUAN 008***737 ĐỖ QUỐC HIỆU STBAV-478918 

 


